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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG 

 

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐÍNH KÈM BÁO CÁO QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 

 

 

1. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt Tên tổ chức/ cá nhân 

TK 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có) 

Chức 

vụ 

/Quan 

hệ 

Số CMND 

 

Ngày cấp 

CMND Nơi cấp 

CMND 
Địa chỉ 

Thời 

điểm bắt 

đầu là 

người 

liên quan 

Lý do 

1 Nguyễn Duy Hưng  

Trưởng 

ban 

kiểm 

soát 

    

 

 

 
Nguyễn Thị Kim 

 Mẹ đẻ     

 
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền  Chị ruột     



2 

 

2. Danh sách cổ đông nội bộ: 

 

Stt Họ và tên 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

Chức vụ CMND 
Ngày 

cấp 
Nơi cấp Địa chỉ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi 

chú 

1 Phan Chiến Thắng  
Chủ tịch HĐQT kiêm 

TGĐ 
    3.023.225 8,25 

 

2 Trần Hùng Giang  
Thành viên HĐQT 

kiêm PTGĐ 
    2.989.250 8,16 

 

3 Nguyễn Mạnh Hải  
Thành viên HĐQT 

kiêm PTGĐ 
    1.939.030 5,29 

 

4 Ngô Ngọc Hà  Thành viên HĐQT     2.535.253 6,92 
 

5 

 

Nguyễn Đức Thiện 

 

 Thành viên HĐQT     2.184.387 5,96 

 

6 Nguyễn Thanh Sơn  Thành viên HĐQT     703.918 1,92 
 

7 Nguyễn Đức Nghĩa   Thành viên HĐQT     434.370 1,19 
 

8 

 

Nguyễn Duy Hưng 

 

 Trưởng Ban kiểm soát     0  

 

9 Võ Quang Hùng  
Thành viên Ban Kiểm 

soát 
    137.572 0,38 

 

10 Phạm Minh Thắng  
Thành viên Ban Kiểm 

soát 
    20.402 0,06 

 

11 Vũ Thị Ngân Hà  
Thành viên Ban Kiếm 

soát 
    2 0,000005 

 

12 Đặng Thị Thanh Minh  Kế toán trưởng     111.530 0,30 
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3. Danh sách người có liên quan của tổ chức niêm yết 

Stt Họ và tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

Chức vụ/ 

Quan hệ 

CMND/ 

GĐKKD 
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

(%) 

Ghi 

chú 

1 Phan Chiến Thắng  

 

Chủ tịch HĐQT kiêm 

TGĐ 

    3.023.225 8,25  

 Phan Tải  Bố đẻ        

 Nguyễn Thị Bạch Nhật   Mẹ đẻ     256.628 0,70  

 Nguyễn Thị Lệ Thủy  Vợ     437.427 1,19  

 Phan Anh Tuấn  Anh trai        

 Phan Thanh Tú  Anh trai     324.606 0,89  

 Phan Thị Bạch Tuyết  Em gái        

 Phan Thuỳ Trang  Con đẻ        

 Phan Đức Trung  Con đẻ        

 Phan Khánh Toàn  Con đẻ        

 
Công ty TNHH đầu tư DT 

& T 
 

Chủ sở hữu và đại diện 

theo Pháp luật: Phan 

Chiến Thắng 

    2.443.056 6,67  

2 Trần Hùng Giang  
Thành viên HĐQT kiêm 

Phó TGĐ  
    2.989.250 8,16  

 Trần Văn Quý  Bố đẻ  Đã mất    

 Phạm Thị Tình  Mẹ đẻ  Đã mất    

 Lê Thị Thúy Loan  Vợ     526.868 1,44  

 Trần Thị Thanh  Chị gái        

 Trần Mi Ca  Anh trai     441.361 1,21  

 Trần Thị Sơn Ca  Chị gái        

 Trần Thị Hào Giang  Chị gái        
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 Trần Tuấn Kiệt  Con         

 Trần Thanh Trúc  Con        

 Trần Hồng Anh  Con        

3 Nguyễn Mạnh Hải  
Thành viên Hội đồng 

quản trị kiêm phó TGĐ 
    1.939.030 5,29  

 Nguyễn Viết Kha  Bố đẻ Đã mất    

 Phùng Thị Thịnh  Mẹ đẻ     249.340 0,68  

 Nguyễn Anh Tuấn  Anh trai        

 Nguyễn Mạnh Hà  Anh trai      

 Nguyễn Thành Sơn  Anh trai         

 Nguyễn Thị Minh Hạnh  Vợ     374.070 1,02  

 Nguyễn Thị Minh Hằng  Con gái        

 Nguyễn Viết Bảo  Con trai        

 Nguyễn Thị Trang Ngọc  Con gái        

4 Ngô Ngọc Hà  Thành viên HĐQT     2.535.253 6,92  

 Ngô Ngọc Hưng  Bố đẻ Đã mất    

 Đỗ Thị Nhâm  Mẹ đẻ        

 Nguyễn Thị Thanh Thủy  Vợ     493.848 1,35  

 Ngô Thị Hồng Hiên  Em gái        

 Ngô Trọng Hiếu  Em trai     333.121 0,91  

 Ngô Thị Châu Giang  Con gái        

 Ngô Quang Diệu  Con trai        

5 Nguyễn Đức Thiện  Thành viên HĐQT     2.184.387 5,96  

 Nguyễn Đức Chính  Bố đẻ        

 Đoàn Thị Nhung  Mẹ đẻ        

 Bùi Thị Thanh Huyền  Vợ     423.117 1,16  

 Nguyễn Đức Nghĩa  Em trai     434.370 1,19  

 Nguyễn Thanh Hiền  Con gái        

 Nguyễn Minh Phúc  Con trai        

6 Nguyễn Thanh Sơn  Thành viên HĐQT     703.918 1,92  

 Nguyễn Kim Khuê   Bố đẻ Đã mất    

 Bùi Thị Hải Thanh  Mẹ đẻ        

 Nguyễn Thị Lệ Thủy  Chị gái     437.427 1,19  



5 

 

 Phạm Thị Thanh Tâm  Vợ        

 Nguyễn Sơn Hà  Con trai        

 Nguyễn Nam Quốc  Con trai        

7 Nguyễn Đức Nghĩa  Thành viên HĐQT     434.370 1,19  

 Nguyễn Đức Chính   Bố đẻ        

 Đoàn Thị Nhung   Mẹ đẻ        

 Nguyễn Đức Thiện   Anh trai     2.184.387 5,96  

 Tăng Thị Mẫn  Vợ        

 Nguyễn Mẫn Tú Linh   Con gái         

8 Nguyễn Duy Hưng  Trưởng Ban kiểm soát        

 Nguyễn Thị Kim  Mẹ đẻ        

 Nguyễn Thị Thanh Huyền  Chị ruột        

9 Võ Quang Hùng  Thành viên BKS     137.572 0,38  

 Võ Quang Dật  Bố đẻ Đã mất    

 Nguyễn Thị Hồng Vinh  Mẹ đẻ        

 Võ Hùng Sơn  Anh trai     1.250 0,003  

 Võ Thị Thu Hà  Chị gái        

 Nguyễn Phương Anh  Vợ     29.100 0,08  

 Võ Quang Bách  Con trai        

 Võ Khánh Thy  Con trai        

10 Phạm Minh Thắng  Thành viên BKS     20.402 0,06  

 Phạm Duy Nhất  Bố đẻ Đã mất    

 Trần Thị Nhâm  Mẹ đẻ        

 Trần Thị Lan  Vợ        

 Phạm Thị Quý  Chị gái        

 Phạm Văn Bắc  Anh trai      

 Phạm Thị Thúy  Chị gái        

 Phạm Văn Sơn  Anh trai        

 Phạm Văn Đại  Anh trai        

 Phạm Thị Yến  Em gái        

 Phàm Trà My  Con gái        

 Phạm Hà Vy  Con gái         
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11 Vũ Thị Ngân Hà  Thành viên BKS     2 0,000005  

 Lê Thị Hợi  Mẹ đẻ      

 Vũ Văn Tống  Bố đẻ        

 Vũ Thị Thanh Thủy  Chị ruột        

 Nguyễn Minh Đức   Chồng        

 Nguyễn Thảo Linh  Con gái        

12 Đặng Thị Thanh Minh  Kế toán trưởng     111.530 0,30  

 Đặng Minh Sơn  Bố đẻ     

 Lê Thị Thanh Bình  Mẹ đẻ        

 Đặng Thanh Hà  Anh trai        

 Đào Huy Hải  Chồng        

 Đào Khánh An  Con gái        
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Danh sách các Công ty con 

 

Stt Tên Công ty 

Tài 

khoản 

chứng 

khoán 

Đăng ký  

kinh doanh 
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

Số cổ 

phiếu ELC 

sở hữu 

cuối kỳ 

Vốn điều 

lệ do 

Elcom 

nắm giữ 

(%) 

Ghi chú 

1 

 

Công ty TNHH Giải 

pháp phần mềm 

Elcom 

 

 0103136549 01/07/2010 

Sở KH & 

ĐT T.P Hà 

Nội 

Số 18 Nguyễn 

Chí Thanh, 

Ngọc Khánh, 

Ba Đình, Hà 

Nội 

0 100% 
Người đại diện theo Pháp 

luật: Trần Hùng Giang 

2 
Công ty CP Công 

nghệ Vật liệu mới 
 0500497220 27/05/2010 

Sở KH & 

ĐT T.P Hà 

Nội 

Thôn Ngọc 

Phúc, xã 

Ngọc Liệp, 

huyện Quốc 

Oai, Hà Nội 

0 99,45% 
Người đại diện theo Pháp 

luật: Nguyễn Đức Thiện 

3 

Công ty TNHH một 

thành viên nghiên 

cứu phát triển khoa 

học công nghệ Elcom 

 413041000048 27/05/2011 

Ban quản 

lý khu công 

nghệ cao 

Tp. Hồ Chí 

Minh 

Lô E2a-III.2 

Đường D1 

Khu công 

nghệ cao, 

Quận 9, 

TP.HCM 

0 100% 
Người đại diện theo Pháp 

luật: Phan Chiến Thắng 

          

 Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2012      

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             PHAN CHIẾN THẮNG 


